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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

1 Nguyễn Thanh Trúc X

2 Lê Đức Niêm X

3 Trần Trung Dũng X

4 Nguyễn Văn Nam X

1 Đinh Nam Lâm X

2 Huỳnh Thị Hồng Ngọc X

3 Hoàng Thị Anh Phương X Nghỉ sinh

4 Đoàn Thị Kim Phượng X ĐHNN

5 Đặng Thị Phương Thảo X

6 Nguyễn Văn Diên X

7 Lương Huỳnh Việt Thắng X

8 Nguyễn Văn Thái X

9 Nguyễn Quốc Hiếu X

10 Mai Thị Thu Hiền X

11 Ngô Thị Kim Chi X

12 Trần Quang Hân X

13 Phạm Thế Huệ X

14 Trương Tấn Khanh X

15 Vũ Tiến Quang X

16 Mai Thị Xoan X

17 Bùi Thị Như Linh X

18 Nguyễn Thị Rí X

19 Trần Quang Hạnh X

20 Nguyễn Mạnh Thuột X

21 Nguyễn Đức Điện X

22 Trần Thị Thắm X

23 Nguyễn Văn Lanh X ĐHNN

24 Nguyễn Ngọc Đỉnh X

1. Khoa Chăn nuôi Thú y

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

Ban Giám Hiệu

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020 
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II. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

25 Trần Minh Đức X

26 Nguyễn Văn Trọng X

27 Lê Anh Dương X

28 Nguyễn Thị Vân Anh X

29 Bùi Thị Thanh X

30 Trần Thị Thanh Vân X

31 Phạm Thị Tú Anh X

1 Nguyễn Thị Diệu X

2 Kiều Mạnh Hùng X

3 Trần Quỳnh Mai X

4 Trần Thị Lệ Thanh X

1 Bùi Thị Hiền X

2 Nguyễn Thị Hải Yến X

3 Nguyễn Thị Phương Thảo B X

4 Nguyễn Hà Hồng Anh X

5 Vũ Nhật Phương X

6 Bùi Thị Thanh Thùy X

7 Nguyễn Thị Đức Hiếu X

8 Nguyễn Thị Trà Giang X

9 Nguyễn Thị Thanh Tý X

10 Nguyễn Văn Hóa X

11 Phạm Thị Oanh X

12 Nguyễn Đức Quyền X

13 Phan Thanh Chung X ĐHNN

14 Đặng Thị Thu Vân X

15 Đỗ Thị Thanh Xuân X

16 Hoàng Quang Du X

17 Đỗ Thị Nga X

18 Dương Thị Ái Nhi X

19 Ao Xuân Hòa X

20 Trần Xuân Ninh X

21 Nguyễn Thị Minh Phương X

22 Vũ Trinh Vương X

23 Nguyễn Thị Huyền Trang X

24 Trịnh Hoài Thương X

2. Khoa Dự bị đại học

3. Khoa Kinh tế
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

25 Nguyễn Thảo Trang X

26 Phạm Văn Trường X ĐHNN

27 Nguyễn Ngọc Thắng X

28 Từ Thị Thanh Hiệp X

29 Nguyễn Văn Đạt X

30 Huỳnh Thị Nga X

31 Lê Thanh Hà X

32 Phạm Thảo Vy X

33 Lê Việt Anh X

34 Hà Thị Kim Duyên X

35 Trịnh Thị Thủy X

36 Phan Thúy An X

37 Đặng Thị Nhung X

38 Nguyễn Thị Tuyền X Nghỉ sinh

39 Bùi Thị Thu Dung X ĐHNN

40 Trương Ngọc Hằng X

41 Nguyễn Thị Phương Thảo A X

42 Bùi Thị Thu Hằng X

43 Trần Thị Ngọc Hạnh X

44 Phạm Thanh Hùng X

45 Nguyễn Thị Bích Ngọc X

46 Huỳnh Thị Mỹ Duyên X

47 Dương Minh Ngọc X ĐHNN

48 Trần Thị Lan X ĐHNN

49 Trương Văn Thảo X

50 Trần Thị Tuyến X

51 Đỗ Mạnh Hoàng X ĐHNN

52 Phan Thị Thúy X ĐHNN

53 Phạm N.Hồng Ngọc Bích X ĐHNN

54 Võ Thị Hồng Diễm X ĐHNN

55 Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên X ĐHNN

1 Nguyễn Thị Tĩnh X

2 Nguyễn Khắc Trinh X

3 Vũ Thị Việt Anh X

4 Phạm Phương Anh X

5 Nguyễn Quang Dương X

4. Khoa Lý luận chính trị
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

6 Đặng Nguyên Hà X

7 Nguyễn Minh Hải X

8 Lại Thị Ngọc Hạnh X

9 Lê Thị Hồng Hạnh X

10 Nguyễn Đình Huấn X

11 Nguyễn Thị Khuyên X

12 Nguyễn Bảo Lâm X

13 Nguyễn Thị Thu Nguyên X

14 Phạm Thị Tâm X

15 Trương Văn Thủy X

16 Phan Thị Như Ý X

17 Nguyễn Thị Hải Yến X

1 Trần Ngọc Duyên X

2 Nguyễn Văn Minh X

3 Nguyễn Văn Sanh X

4 Nguyễn Xuân An X

5 Nguyễn Hải Đăng X

6 Nguyễn Thị Hương Cẩm X

7 Trần Thị Biên Thùy X

8 Nguyễn Quang Thông X

9 Trần Thị Hương Thảo X

10 Trình Công Huyền Vy X

11 Phan Thị Thanh Hoài X ĐHNN

12 Võ Hùng X

13 Trần Đình Thế X

14 Nguyễn Đức Định X

15 Đặng Thành Nhân X

16 Ngô Thế Sơn X

17 Trần Quang Huy X

18 Cao Thị Hoài X

19 Phan Thị Hằng X

20 Trần Thị Thu Hà X

21 Trần Thị Xuân Phấn X

22 Ngô Đăng Duyên X

23 Đỗ Thị Kiều An X

24 Trần Thị Huế X

5. Khoa Nông Lâm nghiệp
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

25 Trần Thị Phượng X

26 Trang Thị Nguyệt Quế X

27 Chung Như Anh X

28 Nguyễn Tuân X

29 Trần Thị Lệ Trà X

30 Võ Hải Yến X

31 Nguyễn Thanh Bình X

32 Nguyễn Ngọc Hữu X

33  Phan Văn Tân X

34 Triệu Thị Lắng X

35  Mai Thị Kim Tuyến X

36 Alaine Alio X

37 Lê Nguyễn Tiểu Ngọc X ĐHNN

38 Nguyễn Thị Đào X ĐHNN

39 Trần Thị Thanh Bình X ĐHNN

40 Nguyễn Xuân Vững X

41 Đặng Thị Thúy Kiều X

42 Vũ Hải Nam X

43 Đỗ Tiến Thuấn X

44 Nguyễn Thị Hằng X

45 Nguyễn Thị Ngọc Quyên X

46 Nguyễn Thúy Cường X

47 Hoàng Văn Chuyển X

48 Hồ Thị Hảo X

49 Trần Trong Bắc X

50 Nguyễn Thị vân X

51 Mai Thị Hải Anh X

52 Lê Cao Linh Chi X

53 Trần Thỵ Minh Kiều X ĐHNN

54 Nguyễn Thị Anh Thư X

55 Lê Đình Nam X

56 Cao Thị Lý X

57 Nguyễn Thị Thanh Hương X

58 Phạm Đoàn Phú Quốc X

59 Nguyễn Thị Tình X

60 Hồ Đình Bảo X

61 Võ Văn Ca X
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

1 Nguyễn Lệ Hằng X

2 Nguyễn Thị Kim Phượng X

3 Y Tru A Liô X

4 Ngô Văn Thông X

5 Hồ Ngọc Đoan Thư X

6 Trần Lê Thanh Tú X

7 Trần Ngọc Anh X

8 Nguyễn Thiện Khoa X

9 Phạm Thị Thanh Huệ X

10 Hoàng Thị Xuân X

11 Bùi Thị Tịnh X

12 Y Cuôr Bkrông X

13 Hoàng Khánh Bảo X ĐHNN

14 Thân Thị Hiền Giang X

15 Đoàn Thị Dung X

16 Hà Lê Hồng Hoa X

17 Tống Thị Lan Chi X

18 Cù Thị Ngọc Hoa X

19 Hoàng Thị Hồng Nhung X

20 Nguyễn Thị Tường Như X

21 Ngô Hà Thanh X

22 Đoàn Nam Văn X

23 Lê Thị Hồng Vân X ĐHNN

24 Hoàng Minh Thu Hương X

25 Nguyễn Thị Mỹ Liên     X

26 Rơ Lan A Nhi X

1 Thái Thị Hoài An X

2 Lê Thị Thúy An X

3 Vũ Hoàng Cúc X

4 Vũ Đình Công X

5 Vũ Minh Chiến X

6 Y Rôbi BKrông X

7 Lưu Thị Dịu X

8 Vũ Thị Kim Giang X

9 Vũ Trọng Hào X

7. Khoa Sư Phạm

6. Khoa Ngoại Ngữ
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

10 Nguyễn Thị Hoài X

11 Trần Tấn Hải X

12 Bùi Trần Tuyết Hạnh X

13 Nguyễn Thị Kim Hồng X

14 Triệu Văn Thịnh X

15 Trương Thị Hiền X

16 Nguyễn Hữu Hiếu X

17 Trần Văn Hưng X

18 Nguyễn Thanh Hưng X

19 Phạm Thế Hùng X

20 Lê Quang Hùng X

21 Phạm Hùng Mạnh X

22 Nguyễn Thị Ánh Mai X

23 Nông Văn Ngoan X

24 Nguyễn Thị Yến Nhung X

25 Lê Thị Thảo Nguyên X

26 Hoàng Lê Anh Ly X

27 Đỗ Thị Thùy Linh X

28 Trần Thị Lệ X

29 Lê Thị Cẩm Lệ X

30 Bùi Thị Tâm X

31 Đoàn Thị Tâm X

32 Trần Thị Thùy Trang X

33 Đinh Thị Trang X

34 Nguyễn Thị Thu Trang X

35 Nguyễn Xuân Tuyến X

36 Phạm Xuân Trí X

37 Bùi Thị Phương Thảo X

38 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ X

39 Trần Thị Thắm X

40 Chu Vương Thìn X

41 Trần Thị Thu X

42 Lê Tử Trường X

43 Bùi Huy Trung X

44 Phan Thị Tâm Thanh X

45 Nguyễn Thiện Tín X

46 Bùi Thị Thủy X
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

47 Hoàng Thị Thúy X

48 Vũ Thị Vân X

49 Trịnh Văn Vinh X

50 Vũ Minh Thu X

1 Trương Thị Hương Giang X

2 Nguyễn Thị Như X

3 Nguyễn Văn Sỹ X

4 Nguyễn Ngọc Tự X

5 Nguyễn Quốc Cường X

6 Phan Thị Đài Trang X

7 Trần Xuân Thắng X

8 Nguyễn Đức Thắng X

9 Trần Hưng Đạo X

10 Nguyễn Thị Ngọc Bích X

11 Nguyễn Văn Bồng X

12 Hồ Thị Thu Hà X

13 Nguyễn Ngọc Huề X

14 Dương Quốc Huy X

15 Nguyễn Thị Ngân X

16 Ngô Đình Quốc X

17 Trần Thanh Tùng X

18 Mai Quốc Vũ X

19 Đinh Thị Xinh X

20 Niê H Ru Đa X ĐHNN

21 Nguyễn Thị Phương Đông X

22 Đoàn Thị Thúy Vân X

23 Lê Bá Thông X

24 Phùng Nguyễn Thái Hằng X

25 Nguyễn Thị Hiền X

26 Nguyễn Thị Thanh Hương X

27 Trần Quốc Lâm X

28 Phùng Thị Tố Loan X

29 Nguyễn Thị Lương X

30 Lê Minh Tân X

31 Hoàng Thị Kim Tuyến X

32 Tôn Thất Trường Nam X

8. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

33 Võ Văn Viên X

34 Phạm Thị Bé X

35 Nguyễn Thế Mạnh X

36 Phan Tứ Quý X

37 Đinh Thị Xuân Thảo X

38 Đoàn Thị Cơ Thường X

39 Ngũ Trường Nhân X

40 Đặng Thị Thùy My X

41 Đàm Thị Bích  Hạnh X

42 Hoàng Phạm Hùng Quang X

43 Phan Thị Thu Hà X

44 Ninh Thị Minh Giang X

45 Phạm Thị Huyền Thoa X

46 Nguyễn Hoàng Phương X

47 Phan Thị Thục Uyên X

48 Đặng Thị Thanh Hà X

49 Trần Thị Minh Hà X

50 Trần Thị Ngọc X ĐHNN

51 Lê Thị Thúy Loan X

52 Đoàn Thụy Thúy Huỳnh X

53 Dương Thị Hải Ninh X

54 Nguyễn Văn Bốn X

55 Trần Thị Phương Hạnh X

56 Bùi Thị Quỳnh Hoa X

57 Nguyễn Thị Thanh X

58 Nguyễn Thị Thu X

59 Nguyễn Thị Thủy X

60 Trương Bá Phong X

61 Phạm Thị Phương X

62 Trần Thị Thanh Thảo X

63 Trần Thị Kim Thi X

64 Vũ Bích Thủy X

65 Nguyễn Hữu Kiên X

66 Đỗ Thị Anh X

67 Nguyễn Thị Tình X

68 Trịnh Thị Huyền Trang X

69 Đoàn Chiến Thắng X ĐHNN
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

70 Nguyễn Minh Trung X

71 Nguyễn Văn Tịnh X ĐHNN

1 Phan Thị Xuân An X

2 Vũ Thị Lan Anh X

3 Trần Thị Bích Dân X

4 Phùng Thị Mỹ Dung X

5 Võ Bằng Giáp X

6 Phương Minh Hải X

7 Huỳnh Thị Hồng Hằng X

8 Lê Thị Kim Hồng X

9 Nguyễn Thị Hồng X

10 Đinh Hữu Hùng X

11 Nguyễn Nhựt Hùng X

12 Thái Quang Hùng X

13 Nguyễn Thị Thu Hương X

14 Nguyễn Thị Thu Hường X Nghỉ sinh

15 Phạm Thị Diệu Linh X

16 Phan Bảo Long X

17 Phùng Minh Lương X

18 Lý Thị Nữ X

19 Thân Trọng Quang X

20 Nguyễn Thị Kim Quyên X

21 Võ Thị Kim Quyên X

22 Văn Hữu Tài X

23 Nguyễn Văn Thành X

24 Huỳnh Văn Thơ X

25 Nguyễn Thị Bích Thủy X

26 Đỗ Thị Thược X Nghỉ hưu T7/2020

27 Lê Phú Tiến X

28 Võ Văn Toàn X

29 Nguyễn Thị Bích Trang X

30 Ngô Minh Trung X

31 Lê Anh Tuấn X

32 Nguyễn Mạnh Tuyến X

33 Trần Ngọc Tuyển X

34 Ngô Thị Ngọc Yến X

9. Khoa Y Dược
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

35 Nguyễn Hoàng Anh Thư X

36 Vương Minh Ngọc X

37 Tạ Văn Quyết X

38 Trần Công Loan X

39 Hoàng Thị Thanh Thảo X

40 Trịnh Ngọc Thảo Vy X

41 Lê Hồng Thủy X

42 Nguyễn Thanh Thảo X

43 Trần Thị Nguyên Đăng X Nghỉ sinh

44 Phan Thị Kim Phụng X

45 Trần Thị Minh Tâm X Nghỉ sinh

46 Nguyễn Duy Thịnh X

47 Nguyễn Thị Lệ Quyên X

48 Bùi Quang Chiến X

49 Huỳnh Anh Tuấn X

50 Nguyễn Hồ Huy Hoàng X

51 Võ Thị Sương X ĐHNN

52 Nguyễn Thị Pháp X

53 Nguyễn Thị Hoa X

54 Nguyễn Tiến Công X

55 Lê Ngọc Đan Châu X

56 Đinh Thị Ngọc Lệ X

57 Nguyễn Thị Bích Nguyên X

58 Đặng Thị Nhài X

59 Hoàng Thị Ánh Tuyết X

60 Hoàng Thị Ngọc Diệp X

61 Chu Thị Giang Thanh X

62 Vũ Thị Thu Hường X Nghỉ sinh

63 Phan Thị Huyền Trang X Nghỉ sinh

64 Trần Thị Kiều Trinh X

65 Ngư Danh Sơn X

66 Lê Thị Kim Quyên X ĐHNN

67 Vũ Thị Tuyết X

68 Trương Ngô Ngọc Lan X

69 Lê Thị Lệ Thủy X

70 Nguyễn Thị Thúy Hằng X

71 Nguyễn Bích Vân X ĐHNN
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

72 Nguyễn Hạnh My X

73 Nguyễn Văn Long X

74 Lê Thị Yến Linh X

75 Trịnh Bá Hùng Mạnh X

76 Nguyễn Đức Vương X

77 Nguyễn Thanh Hải X

78 Nguyễn Thị Bích Ngọc X

79 Nguyễn Thị Hoàng Mai X Nghỉ sinh

80 Đặng Thị Xuyến X

81 Tào Thị Hoa X

82 Nguyễn Quốc Cường X

83 Lã Quý Xá X

84 Đào Mai Luyến X

85 Nguyễn Đăng Đức X

86 Hà Văn Tuấn X

87 Ninh Thị Kim Loan X Nghỉ sinh

88 Sử Thị Như Ngọc X

89 Nguyễn Đức Hải X

90 Lê Thị Thùy Ngân X

91 Trương Thị Ánh Linh X

92 Phan Vũ Nguyên X

93 Hà Thị Thanh Trang X

94 Dương Bảo Khánh X

95 Nguyễn Thị Vân Dung X

96 Hồ Thị Thủy X

97 Hoàng Thị Chiến X

98 Lê Thị Mơ X Nghỉ sinh

99 Phan Văn Trọng X

100 Lê Thị Xuân Quyên X

101 Võ Ngọc Hân X

102 Phan Hoàng Thái Bảo X

103 Nguyễn Thị Hoàng An X

104 Nguyễn Thanh Hiệp X

105 Lê Hồng Ngân X

106 Trần Cẩm Duyên X

107 Vũ Thị Duyên X

108 Lưu Thị Dung X
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

109 Trần Song Ngọc Châu X HĐLV Tháng 3/2020

110 Mai Ngọc Ba X HĐLV Tháng 3/2020

111 Phạm Thị Quỳnh My X HĐLV Tháng 3/2020

112 Đào Thị Mỹ Châu X HĐLV Tháng 3/2020

113 Trần Thị Thu Hiền X HĐLV Tháng 3/2020

114 Nguyễn Hoàng Mai Uyên X HĐLV Tháng 3/2020

115 Tô Hoài Tưởng X HĐLV Tháng 3/2020

116 Nguyễn Thị Như Quỳnh X HĐLV Tháng 3/2020

117 Lê Thị Thảo X HĐLV Tháng 3/2020

118 Trịnh Duy Linh X HĐLV Tháng 3/2020

119 Nguyễn Nam Chung X HĐLV Tháng 3/2020

120 Mai Quang Hoàn X HĐLV Tháng 3/2020

1 Nguyễn Đức Hoanh X

2 Nguyễn Thị Ngọc X

3 Nguyễn Thị Thanh Bình X

4 Lê Thị Phương X

5 Đặng Quang Định X

6 Lương Văn Hoạt X

7 Lương Thị Kim Hoa X

8 Nguyễn Đặng Hoàng Thi X

9 Phạm Huy Trung X

10 Phạm Thế Huy X

11 Huỳnh Thị Thu Huyền X

12 Lê Thị Thuỷ Cúc X

13 Nguyễn Thị Kim Xuyến X

14 Trần Thị Kim Liên X

15 Mai Hải Đường X

16 Vũ Kim Tuyến X

17 Lê Thị Phượng X

18 Nguyễn Hữu Phước X

19 Nguyễn Thị Tố Kha X Nghỉ sinh

20 Trần Thị Diễm Đoan X Nghỉ sinh

21 Lương Thị Hòa X

22 Nguyễn Ngọc Hướng X

23 Nguyễn Văn Dũng X

24 Nguyễn Thị Diệu Trang X

10. Bệnh viện Trường
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

25 Nguyễn Thị Thùy Trang X

26 Võ Thị Ngọc Phượng X

27 Phạm Thị Minh Thương X

28 Nguyễn Thị Lệ X Nghỉ sinh

29 Nguyễn Thị Thu Thảo X

30 Nguyễn Thị Hương X

31 Nguyễn Thị Ngọc Duyên X Nghỉ sinh

32 Phạm Thị Lan X

33 Vũ Thị Nga X

34 Trần Thị Thùy Dung X Nghỉ sinh

35 Trần Đào Minh Ngọc X

36 Phạm Văn Quảng X

37 Nông Ngọc Sơn X

38 Phạm Thị Thu Hiền X

39 Trần Thị Lệ Quyên X

40 Nguyễn Kim Oanh X

41 Võ Trần Quốc Việt X

1 Ngô Thị Hiếu X

2 Đinh Thị Kiều Loan X

3 Võ Hồng Sinh X

4 Nguyễn Thanh Tùng X

5 Lê Thị Kim Tuyến X

6 Mã Thị Kim Hà X

7 Nguyễn Văn Minh X

8 Lê Thị Thu  Sa X

9 Hoàng Quang Duy X ĐHNN

1 Nguyễn Phương Đại Nguyên X

2 Trương Hải X

3 Phạm Hữu Khánh X

4 Phạm Thanh Thế X

5 Nguyễn Hoài Nam X

6 Trần Văn Tài X

7 Nguyễn Thị Nguyên Vân X

8 Nguyễn Trung Hiếu X

9 Trương Thu Trang X

11. Phòng Tổ chức cán bộ

12. Phòng Đào tạo đại học
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

10 Vũ Bằng Hanh X

1 Đào Xuân Thu X

2 Nguyễn Thị Vân Linh X

3 Lê Thành Công X

1 Lê Thế Phiệt X

2 Nguyễn Thị Nhâm Tý X

3 Võ Văn Thành X

4 Nguyễn Anh Tuấn X

5 Đặng Thị Ánh X

6 Bùi Thị Sáu X

7 Mai Thị Quỳnh Trang X

8 Nguyễn Thị Thu Hương X Nghỉ sinh

9 Vương Thị Kim Thoa X

10 Hán Thị Thùy Trinh X

11 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang X

12 Đàm Thị Ly X HĐLV tháng 3/2020

1 Văn Tiến Dũng X

2 Nguyễn Đình Sỹ X

3 Lê Thụy Vân Nhi X

4 Võ Thị Thu Nguyệt X

5 Y ZiNa Ksor X

1 Nguyễn Tuấn Hùng X

2 Nguyễn Thị Thanh Vân X

3 Võ Xuân Hội X

4 Trần Thị Huyền X

5 Lý Thị Tuyết Nhung X

6 Đỗ Thị Hà X

7 Vũ Văn Luyện X

8 Lê Đăng Khoa X

9 Trịnh Văn Xuân X

10 Vương Văn Thiết X

11 Nình Sìu Lầm X

12 Hoàng Đình Vân X

13. Phòng Đào tạo sau đại học

14. Phòng Kế hoạch Tài chính

16. Phòng Hành chính Tổng hợp

15. Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế



Page 16

XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

13 Nguyễn Văn Bình X

14 Nguyễn Ngọc Đạm X

15 Bùi Văn Mạnh X

16 Trần Văn Cao X

1 Phạm Trọng Lượng X

2 Y Tlú Niê X

3 Mai Thị Hiên X

4 Nguyễn Văn Thanh X

5 Trương Quỳnh Như X

6 Nguyễn Nguyên Viễn X

7 Tạ Xuân Bảy X

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng X

9 Phan Xuân Thọ X

10 Phạm Thị Ngọc Anh X

11 Đinh Ta Ri Na X

1 Huỳnh Văn Quốc X

2 Trần Thị Giang X

3 Lý Ngọc Tuyên X

4 Ngũ Thị Nhung X

5 Đặng Thị Tuyết Lan X

6 Nguyễn Tiến Dần X

7 Trần Minh Trí X

8 Trần Văn Cường X

1 Phạm Văn Thành X

2 Phạm Quốc Duy X

3 Trần Thiên Khôi X

4 Hà Minh Tuấn X

5 Nguyễn Quý Bảo X

6 Trần Văn Đức X

7 Nguyễn Văn Ba X

8 Võ Văn Hảo X

9 Nguyễn Văn Thắng X

10 Nguyễn Việt Hưng X

11 Vũ Thị Hoa X

19. Phòng Cơ sở vật chất

17. Phòng Công tác sinh viên

18. Phòng Quản lý chất lượng
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

12 Nguyễn Thị Hải X

13 Trần Thanh Trúc X

14 Phan Thị Thấm X

15 Lưu Thị Lan X

16 Nguyễn Thị Anh Đào X

17 Đặng Thị Huyền X

1 Nguyễn Thanh Tân X

2 Nguyễn Trường Tam X

3 La Đức Tùng X

4 Đỗ Thị Bông X

5 Nguyễn Thị Thảo X

1 Hồ Thị Phượng X

2 Trần Quang Nhật X

3 Vũ Xuân Chung X

4 Vũ Anh Tuấn X

5 Phạm Thị Nga X

1 Nguyễn Văn Mười X

2 Nguyễn Tiến Chương X

3 Lê Viết Quỳnh X

4 Trần Quốc Yên X

5 Trần Văn Hùng X

6 Lê Văn Đoài X

7 Phạm Huy Tựa X

8 Doãn Anh Tuấn X

9 Nguyễn Trọng Hằng X

10 Khúc Đình Tân X

11 Đỗ Đình Huy X

12 Nguyễn Việt Hồng X

13 Lê Thị Thu Thuận X

14 Lê Văn Long X

15 Đinh Thị Ánh Tuyết X

16 Vũ Mạnh Cường X

1 Bùi Ngọc Tân X

20. Phòng Thanh tra Pháp chế

21. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

22. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

23. TT. Hỗ trợ sinh viên
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

2 Trần Đình Tĩnh X

3 Dương Công Thọ X

4 Mai Văn Lan X

5 Phan Văn Khương X

6 Nguyễn Văn Quang X

7 Phan Thị Thắm X

8 Nguyễn Hồng Tiến X

9 Nguyễn Thị Nho X

10 Nguyễn Thị Nguyệt X

11 Nguyễn Anh Tuấn X

12 Nguyễn Thị Minh Hòa X

1 Trương Thông Tuần X

2
Buôn Krông Thị Tuyết 

Nhung
X

3 H’Wen Aliô X

4 Y’Nei Rahlan X

1 Phạm Văn Thuận X

2 Nguyễn Thạch Cương X

3 Đặng Quốc Huy X

4 Phạm Thị Trang X

5 Đậu Thị Thúy Hoàn X

1 Vũ Thị Giang X

2 Lê Minh Hiến X

3 Nguyễn Thị Thùy Dung X

4 Hà Ngọc Hồi X

5 Nguyễn Văn Khương X

6 Nguyễn Thị Lành X

7 Phạm Thị Miện X

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc X

9 Nguyễn Thị Tâm X

10 Nguyễn Thị Thúy X

11 Võ Huyền Trang X

12 Vũ Đình Trung X

13 Trần Thị Lê Vân X

26. Thư viện

27. Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

24. TT. Khoa học xã hội và Nhân văn Tây Nguyên

25. Trung tâm Thông tin
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

1 Nguyễn Anh Dũng X

2 Nguyễn Quang Vinh X

3 Trương Hồng Hà X

4 Trần Minh Định X

5 Nguyễn Thị Minh Huyền X

6 Lê Tô Lan Phương X

7 Ngô Văn Anh X

8  Mai Quốc Quân X

9 Nguyễn Thị Huyền X

10  Trần Thị Tú Trang X HĐLV T12/2019

1 Nguyễn Hữu Duẩn X

2 Nguyễn Tiến Chương X

3 Phan Trung Hiếu X

4 Nguyễn T.Thu Hồng X

5 Vũ Thị Phương X

6 Nguyễn Thanh Kim Huệ X

7 Lý Thị Hà Phương X Nghỉ sinh

8 Nguyễn Minh Lịch X

9 Phạm Thị Huyền Trang X Nghỉ sinh

10 Nguyễn Thị Thanh Bình X

11 Nguyễn Thị Danh X

12 Vũ Thu Trang X

13 Trần Đình Tráng X

14 Lê Thị Diệu Bình X Nghỉ sinh

15 Vũ Thị Phương Dung X

16 Hoàng Thị Thúy Nga X

17 Trần Thị Hồng Nhung X

18 Đoàn Tiến Dũng X

19 Lương Văn Hà X

20 Phạm Thị Thu Huyền X

21 Lại Văn Văn X

22 Trương Thị Tuyết X

23 Võ Thị Đức Anh X Nghỉ sinh

24 Nguyễn Hồng Như X

25 Phan Mạnh Tiến X

26 Trần Thị Bích Phương X Nghỉ sinh

28. Trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên
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XS Tốt HTNV
Không

HTNV

Số 

TT
Họ và tên

Kết quả đánh giá, phân loại

Ghi chú

27 Nguyễn Trung Thông X

28 Mai Thị Quế Trâm X

29 Phạm Văn Ngụ X

30 Lê Thị Hương X

31 Đặng Văn Thuyết X

1 Nguyễn Phụng Trúc Giang X

2 Chu Thị Linh X

3 Lê Thị Quỳnh Nhi X

4 Đỗ Quyên X

5 Ngô Thị Hà X

6 Lê Thị Trang X

29. Trường Mầm non 11-11

Danh sách gồm 29 đơn vị 

Hợp đồng 

làm việc 

tháng 12/2019


